
Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quy định phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với 
các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia cung ứng sản phẩm

dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng )

A. DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC
I. Đối với hệ thống thoát nước mưa:
1. Nạo vét bùn cống, mương bằng thủ công;
2. Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 

700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương);
3. Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên kênh, mương thoát nước bằng thủ 

công;
4. Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ;
5. Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống, gương soi;
6. Công tác tuần tra, bảo vệ thiết bị tài sản tuyến, quản lý thường xuyên trên mặt 

cống;
7. Công tác cập nhập số liệu hạ tầng thoát nước;
8. Đào, san lấp, xử lý bùn tại bãi chôn lấp;
9. Vận hành các trạm bơm chống ngập úng;
10. Bơm chống ngập úng và khơi thông thoát nước mùa mưa;
11. Lắp đặt, thay thế đan mương với tấm đan bằng bêtông cốt thép;
12. Lắp đặt, thay thế các loại lưới chắn rác, dầm bó vỉa.
II. Đối với hệ thống thoát nước thải:
1. Bảo dưỡng hằng ngày cơ cấu tách dòng;
2. Vệ sinh bùn, cát cơ cấu tách dòng bằng cơ giới, thủ công;
3. Vệ sinh thông tắc cơ cấu tách dòng;
4. Vệ sinh các giếng thăm;
5. Vệ sinh đường ống thu gom bằng phun rửa áp lực và hút chân không;
6. Sửa chữa đường ống tự chảy ống HDPE D800 gân xoắn 2 lớp, chiều sâu đào 

>2m;
7. Bảo dưỡng hằng ngày tuyến ống nâng;
8. Bảo dưỡng van xả khí, van xả cặn;
9. Vận hành các trạm bơm nước thải;
10. Bảo dưỡng các trạm bơm nước thải;



11. Vận hành máy phát điện dự phòng;
12. Bảo dưỡng các máy phát điện dự phòng;
13. Vận hành, bảo dưỡng hệ thống Scada;
14. Vệ sinh bùn, cát kênh dẫn vào hồ bằng phương pháp thủ công;
15. Vận hành, bảo dưỡng bơm nước màng nổi;
16. Bảo dưỡng các trạm bơm nước rỉ tháo lui;
17. Vận hành các trạm xử lý nước thải;
18. Tuần tra, bảo vệ thiết bị tài sản tuyến;
19. Xử lý mùi hôi trạm xử lý nước thải.
20. Lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường và lập báo cáo theo chương trình 

giám sát môi trường tại hồ sơ môi trường các công trình thu gom, xử lý nước thải đô 
thị đã được phê duyệt.

B. DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẢO TRÌ 
ĐƯỜNG BỘ 

I. Đối với các loại đường:
1. Công tác quản lý: Tuần tra, kiểm tra thường xuyên; kiểm tra định kỳ năm; 

kiểm tra khẩn cấp; trực bão lũ; cập nhật số liệu cầu đường và thu thập tình hình bão lũ; 
phát cây, cắt cỏ; khơi rãnh khi trời mưa; nắn sửa cọc tiêu, biển báo, dải phân làn; thông 
thoát nước cho cầu nhỏ L<= 25m và cống các loại; thanh thải lòng cống, suối, phát 
cây; vệ sinh mặt, mố, lan can các cầu nhỏ L<= 25m và cống các loại; sửa chữa nhỏ 
công trình cầu nhỏ L <=25m và cống các loại.

2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên: Sửa chữa vỉa hè, sơn biển báo và cột các 
loại; bổ sung biển báo; dán lại lớp phản quang biển báo; đắp phụ nền, lề đường; bạt lề 
đường; hót sụt nhỏ; đào rãnh dọc, rãnh ngang; sơn cột tiêu, mốc, cọc H, mốc lộ giới, 
tường hộ lan; quét vôi cọc tiêu, cột km, đầu cống, lan can; sửa hư hỏng nhỏ (ổ gà, bong 
bật, lún cục bộ…); xử lý rạn chân chim; xử lý cao su, sình lún.

II. Đối với các cầu có chiều dài >=25m 
1. Công tác quản lý: Tuần tra, kiểm tra, thanh thải lòng sông; vệ sinh mặt cầu; 

vệ sinh mố cầu, vệ sinh gối, trụ cầu; quản lý hồ sơ trên vi tính; phát quang cây cỏ; sửa 
chữa khe co giãn; sửa chữa mốc cao độ, lộ giới.

2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên: Sửa chữa lan can, cọc tiêu; sửa chữa tứ 
nón; sửa chữa đường vào câu; sơn quét vôi lan can; sơn biển báo;



Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Quy định phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia cung ứng sản phẩm 
dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)

1. Dịch vụ vận tải công cộng tại các đô thị;
2. Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, 
đường phố, dải phân cách, vòng xoay;
3. Dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị;
4. Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang đô thị;
5. Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phóng sự, tài liệu chuyên đề, phim 
truyện do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ;
6. Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;
7. Vận chuyển, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi, 
vùng sâu, vùng xa;
8. Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới;
9. Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích
10. Sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy 
sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
11. Dịch vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển xa
12. Quản lý, khai thác, duy tu các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá.
13. Đóng mới, sửa chữa các phương tiện thủy chuyên dùng phục vụ tìm kiếm cứu nạn.
14. Hoạt động điều tra cơ bản về địa chất, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ, tài 
nguyên nước, môi trường, biển, hải đảo;
15. Hoạt động khảo sát, thăm dò, điều tra về tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản và 
các loại tài nguyên thiên nhiên;
16. Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sinh thái, 
rừng ngập mặn lấn biển;


